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3 Tháng 1 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 3 Tháng 1 Tháng
Tiền đăng ký ¥30,000 Tiền đăng ký ¥30,000 Tiền đăng ký ¥30,000

Tiền cọc ¥20,000 Tiền cọc ¥20,000 Tiền cọc ¥20,000

Tiền phòng ¥159,000 ¥159,000 ¥53,000 Tiền phòng ¥147,000 ¥147,000 ¥49,000 Tiền phòng ¥111,000 ¥111,000 ¥37,000

Điện nước ga ¥27,000 ¥27,000 ¥9,000 Điện nước ga ¥27,000 ¥27,000 ¥9,000 Điện nước ga ¥18,000 ¥18,000 ¥6,000
Thuê chăn nệm

(3 Tháng) ¥6,000 0 0
Thuê chăn nệm

(3 Tháng) ¥6,000 0 0
Thuê chăn nệm

(3 Tháng) ¥6,000 0 0

Tổng ¥242,000 ¥186,000 ¥62,000 Tổng ¥230,000 ¥174,000 ¥58,000 Tổng ¥185,000 ¥129,000 ¥43,000

3 Tháng 1 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 3 Tháng 1 Tháng

Tiền đăng ký ¥30,000 Tiền đăng ký ¥30,000 Tiền đăng ký ¥30,000

Tiền cọc ¥20,000 Tiền cọc ¥20,000 Tiền cọc ¥20,000
Tiền phòng ¥153,000 ¥153,000 ¥51,000 Tiền phòng ¥141,000 ¥141,000 ¥47,000 Tiền phòng ¥99,000 ¥99,000 ¥33,000

Điện nước ga ¥27,000 ¥27,000 ¥9,000 Điện nước ga ¥27,000 ¥27,000 ¥9,000 Điện nước ga ¥18,000 ¥18,000 ¥6,000

Thuê chăn nệm
(3 Tháng) ¥6,000 0 0

Thuê chăn nệm
(3 Tháng) ¥6,000 0 0

Thuê chăn nệm
(3 Tháng) ¥6,000 0 0

Tổng ¥236,000 ¥180,000 ¥60,000 Tổng ¥224,000 ¥168,000 ¥56,000 Tổng ¥173,000 ¥117,000 ¥39,000

3 Tháng 1 Tháng 3 Tháng 1 Tháng 3 Tháng 1 Tháng

Tiền đăng ký ¥30,000 Tiền đăng ký ¥30,000 Tiền đăng ký ¥30,000

Tiền cọc ¥20,000 Tiền cọc ¥20,000 Tiền cọc ¥20,000
Tiền phòng ¥156,000 ¥156,000 ¥52,000 Tiền phòng ¥135,000 ¥135,000 ¥45,000 Tiền phòng ¥90,000 ¥90,000 ¥30,000

Điện nước ga ¥27,000 ¥27,000 ¥9,000 Điện nước ga ¥27,000 ¥27,000 ¥9,000 Điện nước ga ¥18,000 ¥18,000 ¥6,000
Thuê chăn nệm

(3 Tháng) ¥6,000 0 0
Thuê chăn nệm

(3 Tháng) ¥6,000 0 0
Thuê chăn nệm

(3 Tháng) ¥6,000 0 0

Tổng ¥239,000 ¥183,000 ¥61,000 Tổng ¥218,000 ¥162,000 ¥54,000 Tổng ¥164,000 ¥108,000 ¥36,000

3 Tháng 1 Tháng 3 Tháng 1 Tháng

Tiền đăng ký ¥30,000 Tiền đăng ký ¥30,000

Tiền cọc ¥20,000 Tiền cọc ¥20,000

Tiền phòng ¥150,000 ¥150,000 ¥50,000 Tiền phòng ¥165,000 ¥165,000 ¥55,000

Điện nước ga ¥27,000 ¥27,000 ¥9,000 Điện nước ga ¥27,000 ¥27,000 ¥9,000
Thuê chăn nệm

(3 Tháng) ¥6,000 0 0
Thuê chăn nệm

(3 Tháng) ¥6,000 0 0

Tổng ¥233,000 ¥177,000 ¥59,000 Tổng ¥248,000 ¥192,000 ¥64,000

Phòng 2 người （49,000 Yên/Tháng） Khi ở 3 người （37,000 Yên/Tháng）

Số tiền khi lần đầu vào ở ký túc xá và khi gia hạn.
Khi đăng ký vào ở ký túc xá, cần phải nộp 3 tháng tiền phòng và tiền điện nước ga 〈9,000 Yên/ Phòng 2 người、6,000 Yên/ Phòng 3
người〉、tiền thuê chăn nệm 〈6,000 Yên/３ tháng〉. Khi gia hạn ở tiếp ,tiền phòng và tiền điện nước ga có thể chia ra đóng từng tháng . Chă
n nệm có thể lựa chọn thuê tiếp hay không, nhưng không thể chia ra đóng theo từng tháng. <Sau đây là số tiền đã bao gồm thuế 10%>

Phòng 2 người （tiền điện nước ga 9,000 Yên/tháng） Phòng 3 người (Khi ở 3 người)
（tiền điện nước ga 6,000 Yên/tháng）

Asagaya 1 〈Ado〉

Phí ký túc xá MCA

Koenji Kita tầng 1
Koenji Minami （phòng 202）

Sakura josui tầng 2

51,000 Yên/Tháng Phòng 2 người （47,000 Yên/Tháng） Khi ở 3 người （33,000 Yên/Tháng）

Lần đầu
đăng ký

Gia hạn Lần đầu
đăng ký

Gia hạn Lần đầu
đăng ký

Gia hạn

Asagaya 2 〈Aruma〉
Koenji Kita tầng 2

Sakura josui tầng 1
Kamishakujii tầng 2

Sakura josui tầng 2

Asagaya 2 〈Aruma〉
Koenji Minami (phòng 102)

53,000 Yên/Tháng

Lần đầu
đăng ký

Gia hạn

Koenji Minami
（phòng 201, 301）

Kamishakujii tầng 1 Sakura josui tầng 1

Lần đầu
đăng ký

Gia hạn Lần đầu
đăng ký

Gia hạn

52,000 Yên/Tháng Phòng 2 người （45,000 Yên/Tháng） Khi ở 3 người （30,000 Yên/Tháng）

Lần đầu
đăng ký

Gia hạn Lần đầu
đăng ký

Gia hạn Gia hạnLần đầu
đăng ký

Koenji Minami
（phòng 101, 203, 302）

Koenji Minami
（phòng 102, khi ở 2 người）

50,000 Yên/Tháng 55,000 Yên/Tháng

Lần đầu
đăng ký

Gia hạn Lần đầu
đăng ký

Gia hạn


